
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

PHỤ LỤC SỐ 01: 
Phương pháp tính các chỉ số chi bình quân 

(kèm theo Công văn số        /BHXH-GĐĐT ngày        tháng     năm 2024
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT Chỉ số chi bình quân Phương pháp tính

1 Một lượt khám bệnh, chữa bệnh Tổng chi/số lượt khám bệnh, chữa bệnh

2 Xét nghiệm Tổng tiền xét nghiệm/số lượt khám bệnh, chữa 
bệnh có chỉ định xét nghiệm

3 Chẩn đoán hình ảnh Tổng tiền chẩn đoán hình ảnh/số lượt khám 
bệnh, chữa bệnh có chỉ định chẩn đoán hình ảnh

4 Phẫu thuật Tổng tiền phẫu thuật/số lượt khám bệnh, chữa 
bệnh có phẫu thuật

5 Thủ thuật Tổng tiền thủ thuật/số lượt khám bệnh, chữa 
bệnh có thủ thuật

6 Thuốc Tổng tiền thuốc/số lượt khám bệnh, chữa bệnh 
có chỉ định thuốc

7 Vật tư y tế Tổng tiền vật tư y tế/số lượt khám bệnh, chữa 
bệnh có sử dụng vật tư y tế

8 Giường Tổng tiền giường/số lượt khám bệnh, chữa bệnh 
có sử dụng giường

9x Theo chẩn đoán (mã bệnh chính) Tổng chi các trường hợp cùng chẩn đoán/ số 
lượt khám bệnh, chữa bệnh có cùng chẩn đoán

* Ghi chú: Các chỉ số chi bình quân được thống kê, so sánh theo hình thức khám bệnh, chữa 
bệnh (khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, điều trị nội trú ban ngày). 
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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

PHỤ LỤC SỐ 02: 
Khai thác thông tin trên phần mềm Giám sát 

(kèm theo Công văn số        /BHXH-GĐĐT ngày      tháng     năm 2024
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Thống kê gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo NĐ75
- Bảng tổng hợp số liệu theo hình thức khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, so sánh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên 
khoa hoặc hạng cao hơn, tuyến cao hơn trong tỉnh, trong khu vực và toàn quốc. 

- Đầu vào:
+ Thời gian (số liệu được cập nhật vào 24h00 hàng ngày)
+ Chuyên khoa
+ Tuyến
+ Hạng bệnh viện
+ Hình thức khám bệnh, chữa bệnh, gồm: khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị 

nội trú, điều trị nội trú ban ngày. 
+ So sánh, gồm: kỳ trước, cùng kỳ năm trước
- Ý nghĩa các cột:
+ Trong kỳ: Chi phí bình quân của tháng xem báo cáo tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa thống kê theo tỉnh, khu vực và 
toàn quốc, được tổng hợp theo ngày gửi hồ sơ đề nghị thanh toán từ ngày thứ nhất của 
tháng đến trước ngày xem báo cáo 01 ngày.

+ Tăng (%): Tỷ lệ gia tăng so với tháng trước liền kề, cùng kỳ năm trước

Hình ảnh minh họa:
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2. Diễn biến chi bình quân khám bệnh, chữa bệnh các ngày trong tháng
- Gồm: Biểu đồ, bảng tổng hợp số liệu chi bình quân (gồm: chi bình quân chung 

một lượt khám bệnh, chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, chẩn 
đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, giường) diễn biến theo từng 
ngày của tháng xem báo cáo theo hình thức khám bệnh, chữa bệnh.

- Đầu vào:
+ Tháng
+ Năm
+ Hình thức khám bệnh, chữa bệnh, gồm: khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị 

nội trú, điều trị nội trú ban ngày. 
+ Chỉ tiêu thống kê, gồm: chi phí bình quân một lượt khám bệnh, chữa bệnh và 

chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ 
thuật, vật tư y tế, giường.

- Ý nghĩa đường trong biểu đồ: 
 Chi bình quân theo từng ngày của tháng hiện tại được tổng hợp theo ngày gửi hồ 

sơ đề nghị thanh toán từ ngày thứ nhất của tháng đến trước ngày xem báo cáo 01 ngày 
so với chi bình quân tháng trước liền kề, cùng kỳ năm trước (trong đó, số liệu tháng 
trước liền kề, cùng kỳ năm trước được tổng hợp theo ngày gửi hồ sơ đề nghị thanh toán 
từ ngày thứ nhất của tháng đến hết tháng)

Hình ảnh minh họa:
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Minh họa bảng dữ liệu kết xuất file excel:

Đơn vị tính: đồng/lượt
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3. Chi bình quân khám bệnh, chữa bệnh trong tháng 

- Gồm: Biểu đồ, Bảng tổng hợp số liệu chi bình quân (gồm: chi phí bình quân 
chung một lượt khám bệnh, chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, 
chẩn đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, giường) theo các hình thức 
khám bệnh, chữa bệnh so sánh với tháng trước liền kề, cùng kỳ năm trước tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.

- Đầu vào:

+ Tháng

+ Năm

+ Hình thức khám bệnh, chữa bệnh, gồm: khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị 
nội trú, điều trị nội trú ban ngày. 

- Ý nghĩa các cột trong biểu: Chi bình quân của tháng xem báo cáo, được tổng 
hợp theo ngày gửi hồ sơ đề nghị thanh toán từ ngày thứ nhất của tháng đến trước ngày 
xem báo cáo 01 ngày.

- Ý nghĩa đường trong biểu: Tỷ lệ so sánh chi bình quân của tháng xem báo cáo 
với chi bình quân của tháng trước liền kề, cùng kỳ năm trước (trong đó, số liệu tháng 
trước liền kề, cùng kỳ năm trước được tổng hợp theo ngày gửi hồ sơ đề nghị thanh toán 
từ ngày thứ nhất của tháng đến hết tháng).

Hình ảnh minh họa: 
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Minh họa bảng dữ liệu kết xuất file excel:
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4. So sánh chi bình quân khám bệnh, chữa bệnh với các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trong tỉnh, trong khu vực, toàn quốc 

- Gồm: Biểu đồ, bảng tổng hợp số liệu chi bình quân (gồm chi phí bình quân một 
lượt khám bệnh, chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, chẩn đoán 
hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, giường) theo hình thức khám bệnh, 
chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, so sánh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa hoặc hạng cao hơn, tuyến cao hơn trong tỉnh, 
trong khu vực và toàn quốc.

- Đầu vào:
+ Tháng
+ Năm
+ Tuyến: cùng tuyến hoặc tuyến cao hơn.
+ Hạng bệnh viện: cùng hạng hoặc hạng cao hơn.
+ Chỉ tiêu thống kê, gồm: chi phí bình quân một lượt khám bệnh, chữa bệnh và 

chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ 
thuật, vật tư y tế, giường.

- Ý nghĩa đường trong biểu đồ: Chi bình quân khám bệnh, chữa bệnh của tháng 
xem báo cáo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa hoặc hạng cao hơn, tuyến cao hơn trong tỉnh, 
trong khu vực và toàn quốc, được tổng hợp theo ngày gửi hồ sơ đề nghị thanh toán từ 
ngày thứ nhất của tháng đến trước ngày xem báo cáo 01 ngày.

Hình ảnh minh họa: 
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5. Chi bình quân theo chẩn đoán bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh so với 
tháng trước liền kề, cùng kỳ năm trước

- Bảng tổng hợp số liệu chi bình quân theo chẩn đoán (mã bệnh chính) (gồm chi 
bình quân theo chẩn đoán/một lượt khám bệnh, chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm 
chi phí: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, 
giường) theo hình thức khám bệnh, chữa bệnh so sánh với tháng trước liền kề, cùng kỳ 
năm trước tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Đầu vào:
+ Tháng
+ Năm
+ Hình thức khám bệnh, chữa bệnh, gồm: khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị 

nội trú, điều trị nội trú ban ngày 
+ So sánh, gồm: kỳ trước, cùng kỳ năm trước
- Ý nghĩa các cột: 
+ Mã bệnh chính (ICD10)
+ Chi bình quân của tháng: là số liệu thống kê theo tháng đề nghị thanh toán, được 

tổng hợp vào ngày mùng 6 tháng sau.
+ Tỷ lệ tăng, số tiền tăng: so sánh chi phí bình quân tháng xem báo cáo với tháng 

trước liền kề, cùng kỳ năm trước.
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Bảng minh họa:
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6. Chi bình quân theo chẩn đoán tháng …. năm ….. so với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trong tỉnh, khu vực, toàn quốc

- Bảng tổng hợp số liệu chi bình quân theo chẩn đoán (gồm chi phí bình quân 
theo chẩn đoán/01 lần khám bệnh, chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét 
nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, giường) theo 
hình thức khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, so sánh với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng chuyên khoa hoặc hạng cao hơn trong tỉnh, 
trong khu vực và toàn quốc.

- Đầu vào:
+ Tháng
+ Năm
+ Hình thức khám bệnh, chữa bệnh, gồm: khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều 

trị nội trú, điều trị nội trú ban ngày 
+ Hạng bệnh viện
+ Chỉ tiêu thống kê, gồm: chi phí bình quân theo chẩn đoán/01 lần khám bệnh, 

chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, 
phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, giường.

- Ý nghĩa các cột: 
+ Mã bệnh chính (ICD10)
+ Chi phí bình quân của tháng xem báo cáo: là số liệu thống kê theo tháng đề 

nghị thanh toán, được tổng hợp vào ngày mùng 6 tháng sau.
+ Tỷ lệ tăng, số tiền tăng: so sánh chi bình quân tháng xem báo cáo so với tháng 

trước liền kề, cùng kỳ năm trước tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
+ So sánh trong kỳ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng chuyên 

khoa hoặc hạng cao hơn trong tỉnh, trong khu vực và toàn quốc.
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Hình ảnh minh họa: 

Cùng kỳ năm 
trước Kỳ trước

So với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
cùng chuyên khoa, cùng hạng 

 So với các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh cùng chuyên khoa, hạng cao 

hơn
Mã bệnh chính 

(ICD10)

Tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh  Tỷ lệ 

gia tăng

 Số 
tiền 
gia 

tăng 

 Tỷ lệ 
gia 

tăng

 Số tiền 
gia tăng 

Tỉnh  Khu vực Toàn quốc Tỉnh  Khu vực Toàn quốc 
+ Mã bệnh 1         
+ Mã bệnh 2         
+ Mã bệnh 3
+ Mã bệnh 4
+ Mã bệnh 5
….         
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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

PHỤ LỤC SỐ 03: 
Khai thác thông tin trên phần mềm Cổng tiếp nhận dữ liệu

(kèm theo Công văn số           /BHXH-GĐĐT ngày      tháng    năm 2024
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Diễn biến chi bình quân khám bệnh, chữa bệnh các ngày trong tháng

- Gồm: Biểu đồ, bảng tổng hợp số liệu chi bình quân (gồm: chi bình quân chung 
một lượt khám bệnh, chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, chẩn 
đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, giường) diễn biến theo từng 
ngày của tháng xem báo cáo theo hình thức khám bệnh, chữa bệnh.

- Đầu vào:

+ Tháng

+ Năm

+ Hình thức khám bệnh, chữa bệnh, gồm: khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị 
nội trú, điều trị nội trú ban ngày. 

+ Chỉ tiêu thống kê, gồm: chi phí bình quân một lượt khám bệnh, chữa bệnh và 
chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ 
thuật, vật tư y tế, giường.

- Ý nghĩa đường trong biểu đồ: 

 Chi bình quân theo từng ngày của tháng hiện tại được tổng hợp theo ngày gửi hồ 
sơ đề nghị thanh toán từ ngày thứ nhất của tháng đến trước ngày xem báo cáo 01 ngày 
so với chi bình quân tháng trước liền kề, cùng kỳ năm trước (trong đó, số liệu tháng 
trước liền kề, cùng kỳ năm trước được tổng hợp theo ngày gửi hồ sơ đề nghị thanh toán 
từ ngày thứ nhất của tháng đến hết tháng)
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Hình ảnh minh họa:

Minh họa bảng dữ liệu kết xuất file excel:

Đơn vị tính: đồng/lượt
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2. Chi bình quân khám bệnh, chữa bệnh trong tháng 
- Gồm: Biểu đồ, Bảng tổng hợp số liệu chi bình quân (gồm: chi phí bình quân 

chung một lượt khám bệnh, chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, 
chẩn đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, giường) theo các hình thức 
khám bệnh, chữa bệnh so sánh với tháng trước liền kề, cùng kỳ năm trước tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.

- Đầu vào:
+ Tháng
+ Năm
+ Hình thức khám bệnh, chữa bệnh, gồm: khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị 

nội trú, điều trị nội trú ban ngày. 
- Ý nghĩa các cột trong biểu: Chi bình quân của tháng xem báo cáo, được tổng 

hợp theo ngày gửi hồ sơ đề nghị thanh toán từ ngày thứ nhất của tháng đến trước ngày 
xem báo cáo 01 ngày.

- Ý nghĩa đường trong biểu: Tỷ lệ so sánh chi bình quân của tháng xem báo cáo 
với chi bình quân của tháng trước liền kề, cùng kỳ năm trước (trong đó, số liệu tháng 
trước liền kề, cùng kỳ năm trước được tổng hợp theo ngày gửi hồ sơ đề nghị thanh toán 
từ ngày thứ nhất của tháng đến hết tháng).

Hình ảnh minh họa: 
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Minh họa bảng dữ liệu kết xuất file excel:
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3. So sánh chi bình quân khám bệnh, chữa bệnh với các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trong tỉnh, trong khu vực, toàn quốc 

- Gồm: Biểu đồ, bảng tổng hợp số liệu chi bình quân (gồm chi phí bình quân một 
lượt khám bệnh, chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, chẩn đoán 
hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, giường) theo hình thức khám bệnh, 
chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, so sánh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa hoặc hạng cao hơn, tuyến cao hơn trong tỉnh, 
trong khu vực và toàn quốc.

- Đầu vào:
+ Tháng
+ Năm
+ Tuyến: cùng tuyến hoặc tuyến cao hơn.
+ Hạng bệnh viện: cùng hạng hoặc hạng cao hơn.
+ Chỉ tiêu thống kê, gồm: chi phí bình quân một lượt khám bệnh, chữa bệnh và 

chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ 
thuật, vật tư y tế, giường.

- Ý nghĩa đường trong biểu đồ: Chi bình quân khám bệnh, chữa bệnh của tháng 
xem báo cáo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa hoặc hạng cao hơn, tuyến cao hơn trong tỉnh, 
trong khu vực và toàn quốc, được tổng hợp theo ngày gửi hồ sơ đề nghị thanh toán từ 
ngày thứ nhất của tháng đến trước ngày xem báo cáo 01 ngày.

Hình ảnh minh họa: 
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4. Chi bình quân theo chẩn đoán bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh so với 
tháng trước liền kề, cùng kỳ năm trước

- Bảng tổng hợp số liệu chi bình quân theo chẩn đoán (mã bệnh chính) (gồm chi 
bình quân theo chẩn đoán/một lượt khám bệnh, chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm 
chi phí: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, 
giường) theo hình thức khám bệnh, chữa bệnh so sánh với tháng trước liền kề, cùng kỳ 
năm trước tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Đầu vào:
+ Tháng
+ Năm
+ Hình thức khám bệnh, chữa bệnh, gồm: khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị 

nội trú, điều trị nội trú ban ngày 
+ So sánh, gồm: kỳ trước, cùng kỳ năm trước
- Ý nghĩa các cột: 
+ Mã bệnh chính (ICD10)
+ Chi bình quân của tháng: là số liệu thống kê theo tháng đề nghị thanh toán, được 

tổng hợp vào ngày mùng 6 tháng sau.
+ Tỷ lệ tăng, số tiền tăng: so sánh chi phí bình quân tháng xem báo cáo với tháng 

trước liền kề, cùng kỳ năm trước.
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Bảng minh họa:
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5. Chi bình quân theo chẩn đoán tháng …. năm ….. so với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, khu vực, toàn quốc

- Bảng tổng hợp số liệu chi bình quân theo chẩn đoán (gồm chi phí bình quân 
theo chẩn đoán/01 lần khám bệnh, chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét 
nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, giường) theo 
hình thức khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, so sánh với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng chuyên khoa hoặc hạng cao hơn trong tỉnh, 
trong khu vực và toàn quốc.

- Đầu vào:
+ Tháng
+ Năm
+ Hình thức khám bệnh, chữa bệnh, gồm: khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều 

trị nội trú, điều trị nội trú ban ngày 
+ Hạng bệnh viện
+ Chỉ tiêu thống kê, gồm: chi phí bình quân theo chẩn đoán/01 lần khám bệnh, 

chữa bệnh và chi bình quân 07 nhóm chi phí: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc, 
phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế, giường.

- Ý nghĩa các cột: 
+ Mã bệnh chính (ICD10)
+ Chi phí bình quân của tháng xem báo cáo: là số liệu thống kê theo tháng đề 

nghị thanh toán, được tổng hợp vào ngày mùng 6 tháng sau.
+ Tỷ lệ tăng, số tiền tăng: so sánh chi bình quân tháng xem báo cáo so với tháng 

trước liền kề, cùng kỳ năm trước tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
+ So sánh trong kỳ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng chuyên 

khoa hoặc hạng cao hơn trong tỉnh, trong khu vực và toàn quốc.
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Hình ảnh minh họa: 

Cùng kỳ năm 
trước Kỳ trước

So với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
cùng chuyên khoa, cùng hạng 

 So với các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh cùng chuyên khoa, hạng cao 

hơn
Mã bệnh chính 

(ICD10)

Tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh  Tỷ lệ 

gia tăng

 Số 
tiền 
gia 

tăng 

 Tỷ lệ 
gia 

tăng

 Số tiền 
gia tăng 

Tỉnh  Khu vực Toàn quốc Tỉnh  Khu vực Toàn quốc 
+ Mã bệnh 1         
+ Mã bệnh 2         
+ Mã bệnh 3
+ Mã bệnh 4
+ Mã bệnh 5
….         
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